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Số: 277/2003/QĐ-UB

       Việt Trì, ngày 24 tháng 01 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH PHÚ THỌ

Về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển

kinh tế - xã hội năm 2003

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

 Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994; 

 Căn cứ Quyết định số181/2002/QĐ-TTg ngày 23-12-2002 của Thủ tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu, kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2003. Quyết định số 84/2002/QĐ-BKH ngày 23-12-2002 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Quyết định số 158/2002/QĐ-BTC ngày 24-12-2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao chỉ tiêu, kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2003;

Căn cứ nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước năm 2003, được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV, thông qua tại kỳ họp thứ 8 (từ ngày 08 đến ngày 10-01-2003);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chủ trương bố trí kế hoạch.


Kế hoạch năm 2003 của mỗi cấp, mỗi ngành phải bám sát kết luận Hội nghị Trung ương 7 ( khoá IX ), nghị quyết, chương trình hành động của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2003. Phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu kinh tế, xã hội đề ra, tạo bước chuyển dịch cơ bản về cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư, cơ cấu lao động theo hướng đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; nâng cao năng lực, sức cạnh tranh và hiệu quả của nền kinh tế; phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ và giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc.


Tiếp tục tập trung thực hiện 2 khâu đột phá là đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và cải cách hành chính, trọng tâm là đầu tư phát triển lưới điện nông thôn, kiên cố hoá trường học, hạ tầng nông nghiệp nông thôn và cải cách thủ tục hành chính.


Việc bố trí, phân bổ chỉ tiêu kế hoạch của các cấp, các ngành phải được tiến hành dân chủ, công khai.

Điều 2. Đầu mối giao chỉ tiêu kế hoạch.

1. Chủ tịch UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch cho Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể, hội cấp tỉnh. Giám đốc các đơn vị dự toán cấp 1, các doanh nghiệp Nhà nước ( hoạt động kinh doanh, công ích ), Giám đốc các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh những mặt hàng theo đơn đặt hàng của Nhà nước. Chủ đầu tư các công trình XDCB, chủ các dự án chương trình  mục tiêu và các chương trình kinh tế - xã hội khác thuộc nguồn vốn tỉnh quản lý.

2. Chủ tịch UBND huyện, thành, thị giao chỉ tiêu kế hoạch cho Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, chủ đầu tư, chủ dự án các công trình, dự án do huyện quản lý.

3. Giám đốc các Sở, ban ngành giao chỉ tiêu sự nghiệp cho các đơn vị trực thuộc.

Điều 3. Chỉ tiêu giao kế hoạch.

1. Chỉ tiêu pháp lệnh:

(1) Đối với huyện, thành, thị: Tổng thu, tổng chi ngân sách Nhà nước 

( chi tiết các khoản thu, chi ); kinh phí bổ xung từ ngân sách tỉnh; tỷ lệ phân trăm ( %) phân chia các khoản thu ngân sách huyện, thành, thị và xã, phường, thị trấn được hưởng; tỷ lệ tiết kiệm 10% dự toán chi ngân sách (trừ lương và các khoản có tính chất lương); danh mục và mức vốn các công trình XDCB; mục tiêu và kinh phí từng chương trình mục tiêu do huyện làm chủ đầu tư, chủ dự án.

Số buổi biểu diễn văn công, chiếu phim phục vụ miền núi; huy động ngày công lao động công ích, huy động quỹ phòng chống thiên tai. Mức giảm tỷ suất sinh, mức giảm tỷ lệ hộ đói nghèo (đối với huyện Thanh Sơn và Yên Lập). Số xã đạt phổ cập trung học cơ sở; chỉ tiêu gọi thanh niên nhập ngũ, chỉ tiêu biên chế hành chính sự nghiệp.

(2) Đối với các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh: Dự toán chi ngân sách (chi tiết từng khoản chi), tỷ lệ tiết kiệm 10% dự toán chi ngân sách (trừ lương và các khoản có tính chất lương). Kinh phí các mục tiêu của chương trình mục tiêu chuyển vào nhiệm vụ thường xuyên; danh mục, mức vốn các công trình XDCB; mục tiêu và kinh phí từng chương trình mục tiêu do đơn vị làm chủ đầu tư, chủ dự án (nếu có).

Các chỉ tiêu sự nghiệp: Tuyển mới học sinh phổ thông hệ công lập đầu năm học; số lớp hệ công lập các cấp học phổ thông; số học sinh các trường dân tộc nội trú; học sinh tuyển mới (hệ A) các trường đào tạo - dạy nghề. Mức giảm tỷ suất sinh; số giường bệnh tỉnh, huyện quản lý. Số giờ phát thanh, phát hình của Đài phát thanh và truyền hình tỉnh v.v...

(3) Đối với các cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc UBND tỉnh; cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, hội cấp tỉnh: Dự toán chi ngân sách, tỷ lệ tiết kiệm 10% dự toán chi ngân sách (trừ lương và các khoản có tính chất lương); biên chế hành chính sự nghiệp. Danh mục, mức vốn các công trình XDCB, mục tiêu và kinh phí từng chương trình mục tiêu do đơn vị làm chủ đầu tư, chủ dự án (nếu có).

(4) Đối với các doanh nghiệp, các chủ đầu tư, chủ dự án:

- Các mặt hàng chính sách phục vụ miền núi  do doanh nghiệp thực hiện; các nhiệm vụ theo đơn đặt hàng của Nhà nước; nhiệm vụ mức vốn hỗ trợ cho các hoạt động công ích (nếu có); mức huy động quỹ phòng chống thiên tai.

- Danh mục, mức vốn đầu tư XDCB từ nguồn ngân sách đầu tư tập trung, vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước, vốn ODA...; mục tiêu, kinh phí, nhiệm vụ của từng chương trình, dự án.

2. Chỉ tiêu hướng dẫn:

(1) Đối với huyện, thành, thị: Giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh; giá trị kim ngạch xuất khẩu ( nếu có ). Giá trị sản xuất ngành trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, lâm nghiệp; thu nhập bình quân trên một đơn vị diện tích canh tác. Diện tích  gieo trồng lúa ( trong đó lúa lai ), diện tích trồng ngô ( trong đó ngô lai ); năng xuất lúa, ngô; sản lượng lương thực ( trong đó sản lượng thóc). Diện tích chè ( trong đó trồng mới ), sản lượng chè búp tươi; diện tích, sản lượng mía. Diện tích rừng trồng mới, diện tích rừng khoanh nuôi tái sinh và trồng bổ xung, diện tích rừng được bảo vệ. Tổng đàn bò 

( trong đó bò sữa ), đàn lợn, diện tích nuôi trồng thuỷ sản vv... Các mặt hàng chính sách phục vụ miền núi. Số xã có điện, mức giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng; mức giảm tỷ lệ hộ đói nghèo.

(2) Đối với các đơn vị sự nghiệp: Số cháu vào nhà trẻ, mẫu giáo, tổng số học sinh có mặt đầu năm học ( trong đó hệ công lập ); số đầu sách xuất bản, số huấn luyện viên, vận động viên cấp 1 và cấp kiện tướng, số đội tuyển thể thao; dựng vở mới của các đoàn nghệ thuật; số đề tài khoa học và danh mục đề tài khoa học chủ yếu hoàn thành vv...
(3) Đối với các doanh nghiệp: Các khoản nộp ngân sách ( chi tiết các khoản nộp ); giá trị kim ngạch xuất khẩu, giá trị sản xuất, doanh thu, những sản phẩm chủ yếu, có lợi thế như chè chế biến, giấy, bia, rượu, sản phẩm may, thịt đông lạnh xuất khẩu, vật liệu nhựa, quặng fenspat, xi măng, gạch nung, gạch ceramic vv...
Điều 4. Bố trí vốn đầu tư phát triển.

Hướng các nguồn vốn đầu tư vào những lĩnh vực tỉnh có lợi thế, tiềm năng; phù hợp với cơ chế, chính sách, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước, của tỉnh. Ưu tiên các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng, dự án có hiệu quả kinh tế cao, có tác động mạnh mẽ đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển. Nguồn vốn chủ động điều hành phải bố trí hợp lý, có tác dụng định hướng và thu hút các nguồn vốn khác.

1. Vốn đầu tư ngân sách Nhà nước ( bao gồm cả vốn ngân sách đầu tư tập trung, vốn vay, vốn để lại theo Nghị quyết Quốc hội, vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương ): 

- Bố trí đủ vốn cho các dự án theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ;  

- Ưu tiên bố trí vốn đối ứng cho các dự án; 

- Bố trí trả đủ lãi suất vốn vay và một phần vốn vay đến hạn phải trả;

- Bố trí thanh toán cho các công trình hoàn thành ( nhất là các công trình đã quyết toán ) và các công trình chuyển tiếp, để đảm bảo tiến độ đầu tư và sớm đưa công trình vào sử dụng;

- Bố trí ở mức tối thiểu các công trình, dự án đầu tư mới.

2. Vốn tín dụng đầu tư: Ưu tiên các dự án chuyển tiếp; các dự án đầu tư sản phẩm các sản phẩm có thị trường, có khả năng cạnh tranh, sản phẩm xuất khẩu, các dự án có hiệu quả kinh tế và khuyến khích đầu tư.

3. Vốn đầu tư xây dựng của các chương trình mục tiêu: Bố trí theo mục tiêu, nhiệm vụ của từng chương trình. Ngân sách địa phương cân đối có thể hỗ trợ một phần, đồng thời huy động các nguồn vốn viện trợ, vốn đóng góp của các tổ chức kinh tế - xã hội, của nhân dân nhằm thực hiện được mục tiêu của chương trình.

4. Vốn đầu tư xây dựng  kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện và xã, phường, thị trấn: Ưu tiên bố trí lồng ghép với các nguồn vốn bổ xung, hỗ trợ của tỉnh và các nguồn vốn khác để phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn ( giao thông, thuỷ lợi, chợ, trường học, tái tạo rừng, làng nghề, thuỷ sản ). Việc đầu tư xây dựng từ nguồn vốn huy động của dân, các tổ chức xã hội trên địa bàn phải theo đúng quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Điều 5. Quản lý Nhà nước về đầu tư và xây dựng.

- Quản lý Nhà nước về đầu tư và xây dựng phải được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và phân cấp đầu tư của tỉnh. Các dự án đầu tư từ mọi nguồn vốn đều phải được kế hoạch hoá, đảm bảo cân đối giữa nhu cầu và khả năng thanh toán.Nghiêm cấm các chủ đầu tư tự khởi công các công trình không ghi trong kế hoạch Nhà nước, các công trình chưa xác định được nguồn vốn đầu tư, chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt và không đủ thủ tục theo quy định ( kể cả cấp huyện và xã ). Các dự án đầu tư mới phải được công bố công khai để các tổ chức và nhân dân tham gia ý kiến, tham gia giám sát trong quá trình thực hiện.

- Củng cố, chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư, các ban quản lý dự án; nâng cao chất lượng công tác tư vấn lập dự án, lập dự toán thiết kế; khắc phục tình trạng tiêu cực, lãng phí, thất thoát trong tất cả các khâu đầu tư. Xác định rõ trách nhiệm cá nhân, đơn vị có liên quan đến chất lượng công trình như chủ đầu tư, tổ chức tư vấn, thiết kế, đơn vị thi công. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng các công trình.

- Giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, liên quan lựa chọn danh mục, dự kiến phân bổ vốn đầu tư cho các công trình, dự án từ nguồn vốn Nhà nước đầu tư tập trung, các nguồn để lại theo Nghị quyết Quốc hội, vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương, vốn các chương trình mục tiêu, vốn tín dụng đầu tư. Cân đối và dự kiến phân bổ vốn đối ứng, trả nợ vốn vay, vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án. Xác định nhu cầu đề xuất danh mục các dự án sử dụng vốn vay, mức vốn vay cho từng dự án, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

- Căn cứ quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về danh mục và mức vốn bố trí cho từng công trình, dự án đầu tư, Sở Tài chính - Vật giá có trách nhiệm đảm bảo nhu cầu vốn thanh toán, chuyển vốn cho Kho bạc Nhà nước tỉnh để thanh toán theo chế độ, quy định hiện hành. Đồng thời, tổ chức thẩm định quyết toán các dự án hoàn thành trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, liên quan tổ chức thực hiện các nội dung về giám định đầu tư; thường xuyên kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện, chất lượng của các công trình, dự án; trong phạm vi thẩm quyền, giải quyết ngay những vướng mắc và báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh những giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch vốn đầu tư.

- Hàng quý, thủ trưởng các ngành trực tiếp quản lý, cấp phát vốn đầu tư có trách nhiệm báo cáo tiến độ thanh toán cấp phát, những khó khăn vướng mắc và hướng xử lý trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định và đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính - Vật gía. Chậm nhất là ngày 5/1 năm sau phải tổng hợp tình hình cấp phát và thanh toán vốn đầu tư cả năm, báo cáo UBND tỉnh và ngành dọc cấp trên theo quy định.

Điều 6: Chỉ đạo điều hành kế hoạch nhà nước năm 2003.

1. Về phân bổ và giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước. 
- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, cùng Sở Tài chính - Vật gía căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2003 của tỉnh, dự kiến phân bổ chỉ tiêu kế hoạch cho các đối tượng nêu tại khoản 1, điều 2 quyết định này, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

Thông báo cho các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị những công trình đầu tư XDCB; mục tiêu, nhiệm vụ, mức vốn của các trương trình mục tiêu trên địa bàn; những chỉ tiêu sự nghiệp và các chỉ tiêu khác liên quan đến quản lý Nhà nước của ngành, của huyện. Viêc thông báo được thực hiện đồng thời với quá trình giao chỉ tiêu kế hoạch.

- Chậm nhất sau 15 ngày, kể từ ngày được Chủ tịch UBND tỉnh giao kế hoạch, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị phải giao chỉ tiêu kế hoạch 

( pháp lệnh, hướng dẫn ) cho các đơn vị trực thuộc, UBND các xã, phường, thị trấn; Giám đốc các Sở, ban, ngành, các đoàn thể, giám đốc các doanh nghiệp, các chủ dự án giao chỉ tiêu kế hoạch cho các đơn vị trực thuộc; đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính - Vật giá để kiểm tra, đôn đốc thực hiện.

- Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư XDCB đều phải được công khai theo quy định. Chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh giao kế hoạch phải đựoc gửi đến các đại biểu HĐND tỉnh để giám sát, kiểm tra thực hiện.

2.Tổ chức thực hiện. 

- Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch được Chủ tịch UBND tỉnh giao, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2003 của tỉnh, các Sở,  ngành, UBND các huyện, thành, thị có trách nhiệm xây dựng thành chương trình, kế hoạch cụ thể và tổ chức chỉ đạo thực hiện đạt và vượt kế hoạch được giao; quản lý, sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích các nguồn vốn.

- Các Sở,  ngành, UBND các huyện, thành, thị  thực hiện nghiêm túc báo cáo định kỳ ( tháng, quý, năm ) theo quy định, gửi UBND tỉnh, đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê trước ngày 20 hàng tháng ( giêng báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 20-5 và báo cáo năm trước 20-11).

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội ( quý, 6 tháng, cả năm ), đề xuất những biện pháp điều hành kế hoạch báo cáo UBND tỉnh vào ngày 10 của tháng đầu  quý sau.

Điều 7. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính - Vật giá, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, các chủ dự án trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành, thị; các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thực hiện.
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